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NHÂN DAH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N1 VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN A PHÚ, TỈNH A GIAG 

-                                                  

   m p  n-   ủ t   p   n t  : Ông Trần Văn Sáu. 

        t  m n  n   n:  

1. Ông Lê Văn Phu; 

2.   Ông Ngô Văn Thi.  

-                 : Ông Nguyễn Hoàng Huynh - Thư ký T a án nh n d n huy n 

A Ph   t nh A GiAg. 

- Đạ  d ệ    ệ    ể   á    â  dâ   uyệ  A Phú tham gia phiên tòa: Bà L m Thị 

Thanh Thúy - Kiểm sát V. 

Trong ngày 18 tháng 9 năm 2020  t i tr  s  T a án nh n d n huy n An Ph    t    

s  th m công khai v  án th   ý số: 20/2015/TLST-DS ngày 03 tháng 02 năm 2015 về vi c 

“Tran    ấp         sản t ừ  kế” theo  uyết  ịnh  ưa v  án ra   t    số: 

249/2020/ ĐXXST-DS ngày 26/6/2020; Thông báo thay  ổi thời gian   t    số 

293/2020/TB-TA ngày 08/7/2020;  uyết  ịnh hoãn phiên t a số: 265/2020/ ĐST-DS 

ngày 05/8/2020;  uyết  ịnh t m ngừng phiên t a số: 416/2020/ ĐST-DS ngày 25/8/2020; 

Thông báo m    i phiên t a số: 1061/TB-TA ngày 01/9/2020, gi a các  ư ng s : 

Nguy n đơn: Ông Trần Văn G  sinh năm 1968;  ịa ch : Tổ 21  ấp VL, xã V  huy n 

An Ph   t nh An Giang. 

Bị đơn: Ông Trần Văn M  sinh năm 1970;  ịa ch : Tổ 14  ấp AH, thị trấn AP  huy n 

An Ph   t nh An Giang. 

Ngườ   ó quyền lợ , ng ĩ  vụ l  n quan  ó y u  ầu đ   lập: 

1. Bà Trần Thị K  sinh năm 1969; 

2. Bà Trần Thị Đ  sinh năm 1972; 

3. Bà Trần Thị H  sinh năm 1978; 

Cùng  ịa ch : Tổ 13  ấp AH, thị trấn AP  huy n An Ph   t nh An Giang. 

4. Ông Trần Văn V (D2)  sinh năm 1963;  ịa chì: Tổ 18  ấp P   ã Đ  huy n An Phú, 

t nh An Giang. 

5. Ông Trần Văn D  sinh năm 1967;  ịa ch : Tổ 02  ấp VH, xã VHĐ  huy n An Phú, 

t nh An Giang. 
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Ngườ   ó quyền lợ , ng ĩ  vụ l  n quan: 

1. Ông Trần Phát N  sinh năm 1954; 

2. Bà Trần Thị L (chết năm 1982). Thừa kế thế vị của bà L gồm: 

2.1 Ông Lê Thành H1  sinh năm 1955;   

2.2 Chị Lê Thị P  sinh năm 1979; 

Cùng  ịa ch : Số 345  tổ 14  ấp AH, thị trấn AP  huy n An Ph   t nh An Giang. 

3. Ông Trần Văn C2 (chết năm 2003). Thừa kế thế vị của ông C2 gồm: 

3.1 Bà Huỳnh Thị B  sinh năm 1961; 

3.2 Chị Trần Thị Tố Q  sinh năm 1976; 

3.3 Chị Trần Thị Tố Q1  sinh năm 1978; 

3.4 Ah Trần Văn C  sinh năm 1981; 

3.5 Ah Trần  uốc N1  sinh năm 1983; 

3.6 Ah Trần Văn P  sinh năm 1986; 

3.7 Chị Trần Thị K1  sinh năm 1988; 

3.8 Chị Trần Văn H2  sinh năm 1991;  

3.9 Ah Trần Huỳnh Đ1  sinh năm 2000; 

Cùng  ịa ch : Ấp AH, thị trấn AP  huy n An Ph   t nh An Giang. 

4. Bà Trần Thị N2 (chết năm 2010). Thừa kế thế vị của bà N2 gồm: 

4.1 Ông Võ Văn A  sinh năm 1960; 

4.2 Ah Võ Trường T  sinh năm 1990 

Cùng  ịa ch : Ấp AH, thị trấn AP  huy n An Ph   t nh An Giang. 

5. Bà Lê Thị U  sinh năm 1974; 

Địa ch : Ấp AH, thị trấn AP  huy n An Ph   t nh An Giang. 

6. Ông Nguyễn Văn D1  sinh năm 1966;  

8. Bà Nguyễn Thị C1  sinh năm 1967; 

Cùng  ịa ch : Ấp VL, xã V  huy n An Ph   t nh An Giang. 

Ngườ  đạ    ện t eo ủy quyền  ủ  bà L    ị U: Ông  rần Văn M, s n  năm 1970; 

đị    ỉ: Ấp AH, t ị trấn AP,  uyện An P ú, tỉn  An Giang (  eo G ấy ủy quyền ngày 

26/4/2012). 

T i phiên t a  ông G, ông M, ông V, bà K, bà H, bà Đ, ông D, bà C1 có mặt; nh ng 

người c n   i vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo   n kh i ki n  bản t  khai của nguyên   n; trình bày của bị   n; nh ng 

người có quyền  ợi  nghĩa v   iên quan và diễn biến t i phiên t a  nội dung v  án như sau: 

C  Trần Văn Chung (chết năm 2008) và c  Trần Di u Thành (chết ngày 

27/12/2010) có 11 người con gồm: Trần Phát N  Trần Văn C2 (chết năm 2003)  Trần Văn 

V  Trần Văn D  Trần Văn G  Trần Thị L (chết năm 1982)  Trần Thị N2 (chết năm 2010)  
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Trần Thị K  Trần Văn M  Trần Thị Đ  Trần Thị H. Khi c n sống  c  Chung, c  Thành có 

t o d ng  ược số tài sản gồm: Căn nhà kết cấu bê tông  mái  ợp to e   y trên phần  ất thổ 

cư di n tích 149m
2
; 330m

2 
  ất trồng c y   u năm. 

Theo ông G, ngoài khối tài sản trên,  vào năm 1991 cha  mẹ ông có nhận chuyển 

nhượng phần  ất nông nghi p 6.510m
2
 của cô ruột ông tên Trần Thị X. Do thời  iểm  ó 

cha ông có nhiều  ất  sợ vượt mức h n  iền nên  ể cho anh ông là ông Trần Văn D  ứng 

tên. Trên th c tế thì ông D không tr c tiếp canh tác phần  ất này mà giao cho ông canh tác 

s  d ng chung trong gia  ình. Sau khi cha ông chết thì các anh em của ông họp với nhau 

thống nhất  ể cho ông M  ứng tên quyền s  d ng phần  ất này. Khi  ó thì mẹ ông cũng 

c n sống nhưng do  ớn tuổi nên Nhà nước không cho  ứng tên. Các anh em ông thống 

nhất  ể ông M quản  ý phần  ất này canhh tác nuôi mẹ. Tuy nhiên  ông M  ã không nuôi 

mẹ   c tuổi già  nên mẹ ông khi c n sống  ã có   n ki n yêu cầu ông M trả   i  ất. Khi mẹ 

ông chết thì T a án  ã ra quyết  ịnh  ình ch  vi c giải quyết v  án. Do cha  mẹ ông chết 

không  ể   i di ch c nên ông ki n yêu cầu ông M chia di sản thừa kế  ối với khối tài sản 

do cha  mẹ  ể   i (nhà   ất thổ cư   ất trồng c y   u năm và  ất ruộng) theo quy  ịnh của 

pháp  uật. 

Trong quá trình giải quyết v  án  ông G rút   i một phần yêu cầu  không yêu cầu 

chia di sản thừa kế  ối với căn nhà;  ất thổ cư;  ất trồng c y   u năm mà ch  yêu cầu chia 

phần  ất ruộng di n tích 6.510m
2
 (th c tế  o   c 6.597 3m

2
) tọa   c t i  ã V  huy n An 

Ph   t nh An Giang hi n do ông Trần Văn M  ứng tên quyền s  d ng và  ang quản  ý 

canh tác. Phần của ông G yêu cầu  ược chia  à 1.000m
2
. 

Các ông bà Trần Thị K  Trần Thị H  Trần Thị Đ  Trần Văn V  ác nhận  ời trình bày 

của ông G  à   ng. Các ông, bà  ều  ác  ịnh phần  ất 6.597m
2
 hi n do ông M quản  ý  s  

d ng  à của cha  mẹ  ể   i  yêu cầu ông M chia mỗi người 1.000m
2
. Riêng bà K có công 

nuôi mẹ nên yêu cầu  ược chia 1.597 3m
2
. 

Theo ông Trần Văn M  khi cha  mẹ ông chết không  ể   i di ch c. Do căn nhà   ất 

thổ cư   ất trồng c y   u năm anh em ông không tranh chấp nên ông không có ý kiến. 

Riêng phần  ất nông nghi p thì ông M cho rằng  phần  ất này  à do anh ruột tên Trần Văn 

D nhận chuyển nhượng từ ông Dư ng Minh C3 theo giấy viết tay ngày 06/9/1993. Sau khi 

nhận chuyển nhượng  do ông D không có nhu cầu canh tác nên giao  ất   i cho ông canh 

tác nuôi mẹ. Năm 2008  ông D  àm thủ t c tặng cho và ông  ược cấp giấy chứng nhận 

quyền s  d ng  ất số H01197  cấp ngày 28/10/2008  di n tích 6.510m
2
 do Trần Văn M 

 ứng tên. Ông M  ác  ịnh phần  ất này không phải  à di sản thừa kế nên ông không  ồng 

ý chia theo yêu cầu của ông G, bà K, bà H, bà Đ, ông V.  

Ông Trần Văn D trình bày: Phần  ất ruộng di n tích 6.510m
2
  à của ông nhận 

chuyển nhượng từ ông Dư ng Minh C3 vào ngày 06/9/1993 giá 1 5 ch  vàng 24Kr/công. 

Khi nhận chuyển nhượng thì ông C3 có  àm giấy viết tay. Do ông không có  iều ki n tr c 

tiếp canh tác nên ông giao cho ông M canh tác nuôi cha  mẹ. Năm 2008 thì ông  àm thủ t c 

tặng cho ông M. Ông D  ác  ịnh phần  ất này không phải  à di sản thừa kế do cha mẹ  ể 

  i. Riêng bản th n ông cũng không có yêu cầu chia phần  ất này.  

Ông Trần Phát N trình bày: Ông  ược biết thì phần  ất hi n nay các em ông  ang 

tranh chấp  à của ông D nhận chuyển nhượng từ ông Dư ng Minh C3. Vi c mua bán với 

nhau ông cũng ch  nghe nói   i chứ không có chứng kiến. Do ông D không có  iều ki n 

canh tác nên giao phần  ất này cho ông M canh tác nuôi mẹ. Riêng bản th n ông không có 

yêu cầu chia và cũng không có ý kiến gì về phần  ất này. 
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Nh ng người thừa kế thế vị của ông Trần Văn C2  bà Trần Thị L  bà Trần Thị N2 

không có ý kiến về nguồn gốc phần  ất tranh chấp và cũng không có yêu cầu chia di sản 

thừa kế phần  ất này.  

Về chứng cứ:  

Ông Trần Văn G giao nộp: Bản sao Sổ hộ kh u mang tên chủ hộ Trần Văn G; bản 

sao Sổ hộ kh u mang tên Trần Văn G; Sổ hộ kh u chủ hộ mang tên Huỳnh Thị B. 

Ông Trần Văn M giao nộp: Bản sao Giấy chứng nhận quyền s  d ng  ất số 

H01197  cấp ngày 28/10/2008  di n tích 6.510m
2
 mAg tên Trần Văn M; bản sao Giấy 

chứng nhận quyền s  d ng  ất số CH02895  cấp ngày 20/8/2013  mang tên Trần Văn M và 

Lê Thị U;Tờ mua bán  ất gi a ông Dư ng Minh C3 với ông Trần Văn D ngày 06/9/1993. 

Tài  i u  chứng cứ do T a án thu thập: 

- T a án tiến hành  o   c   em   t th m  ịnh t i chỗ. Theo Bản  ồ  o   c ngày 

06/5/2013 của Văn ph ng  ăng ký quyền s  d ng  ất huy n An Ph  (nay  à Văn ph ng 

 ăng ký  ất  ai chi nhánh An Phú) thì toàn bộ di n tích khu  ất trnh chấp có di n tích 

6.597,3m
2
 (chênh   ch so giấy chứng nhận 87 3m

2
). Vi c chênh   ch này  ược Ủy ban 

nh n d n huy n An Ph   ác  ịnh  à do sai số của h  thống bản  ồ (Công văn số 

603/UBND-NC ngày 27/9/2013). 

- Theo kết quả  ịnh giá tài sản ngày 22/12/2017 thì phần  ất tranh chấp có giá 

48.000  ồng/1 m
2
. Các  ư ng s  thống nhất giá theo giá mà Hội  ồng  ịnh giá tài sản 

trong Tố t ng d n s  huy n An Ph   ã  ịnh. 

- Theo yêu cầu của các  ư ng s   T a án tiến hành  ác minh  ối với ông Dư ng 

Minh C3  ông Hà Văn Dũng A1  ông Nguyễn Thành D2; tiến hành cho các  ư ng s   ối 

chất. 

+ Ông C3 cho biết  ông C3  à người viết Tờ mua bán  ất ngày 06/9/1993. Phần  ất 

chuyển nhượng  à 6.510m
2
  giá 1 5 ch  vàng 24Kr/công. Người bàn vi c chuyển nhượng  à 

ông Chung  ông Chung nói chuyển nhượng dùm cho ông D và ông D  à người tr c tiếp 

giao vàng. 

+ Ông Hà Văn Dũng A1 cho biết  ông A1  à chồng bà H. Theo ông A1  ược biết thì 

phần  ất tranh chấp hi n nay  à do cha vợ ông tên Trần Văn Chung nhận chuyển nhượng 

từ bà Trần Thị X (cô ruột bà H). Khi ông Chung c n sống thì giao cho ông G canh tác. Sau 

khi ông Chung chết thì anh em họp thống nhất giao cho ông M  ứng tên quyền s  d ng và 

chính ông A1  à người  iên h  c  quan chức năng gi p ông M  àm thủ t c. 

+ Ông Nguyễn Thàn D2 cho biết  ông D2  à chồng bà K. Theo ông D1 thì phần  ất 

trAh chấp  à của cha vợ ông tên Trần Văn Chung nhận chuyển nhượng từ ông Dư ng Văn 

C4 (chồng bà X và  à cha của ông Dư ng Minh C3). Khi chuyển nhượng có mặt ông D2 

và ông D2  à người  o  ất   àm giấy tờ chuyển nhượng và ông Chung  à người giao tiền. 

Khi nhận chuyển nhượng  ong thì ông Chung giao  ất cho ông G canh tác  c n giấy chứng 

nhận quyền s  d ng thì  ể ông D  ứng tên. 

T i Bản án d n s  s  th m số 201/2013/DS-ST ngày 14/11/2013 của T a án nhân 

d n huy n An Phú  ã   : Chấp nhận T bộ yêu cầu kh i ki n  của ông Trần Văn G; yêu cầu 

 ộc  ập của các ông  bà Trần Văn V  Trần Thị H  Trần Thị Đ  Trần Thị K. 

Ngày 25/11/2013 ông Trần Văn M kháng cáo; 

Ngày 27/11/2013 Vi n kiểm sát nh n d n huy n An Phú kháng nghị. 
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T i Bản án số 192/2014/DS-PT ngày 12/6/2014 của T a án nh n d n t nh An Giang 

 ã tuyên: Hủy Bản án d n s  s  th m số 201/2013/DS-ST ngày 14/11/2013 của T a án 

nh n d n huy n An Ph   giao hồ s  cho T a án nh n d n huy n An Ph  giải quyết   i v  

án theo thủ t c chung. 

Ngày 03/02/2015  T a án nh n d n huy n An Ph  th   ý   i v  án. Trong quá trình 

giải quyết v  án  biết  ược ông M  ược cấp  ổi giấy chứng nhận quyền s  d ng  ất. Theo 

giấy chứng nhận cấp mới (GCN. SDĐ số bìa BK 018110  số vào sổ CH02895  cấp ngày 

20/8/2013, mang tên Trần Văn M và Lê Thị U  th a 171  tờ bản  ồ 71) thì phần  ất có 

di n tích 6.410m
2
. Các  ư ng s   thống nhất di n tích phần  ất tranh chấp thừa kế  à di n 

tích theo giấy chứng nhận  ược cấp mới ngày 20/8/2013  di n tích 6.410m
2
; thống nhất giá 

 ất 48.000  ồng/m
2
. 

T a án tiến hành  em   t th m  ịnh  ược biết  phần  ất các  ư ng s  trnh chấp 

thừa kế hi n ông Trần Văn M và bà Lê Thị U  ã cầm cố cho vợ chồng ông Nguyễn Văn 

D1 và và Nguyễn Thị C1. 

Theo ông Nguyễn Văn D1 và bà Nguyễn Thị C1, ngày 28/9/2018 ông D1, bà C1 có 

nhận cố phần  ất 6.410 m
2
 của ông Trần Văn M  giá 110 tri u  thời h n cố  à 02 (hai) năm; 

vi c cố  ất có  àm giấy  ánh máy có ông M và bà U cùng người  àm chứng ông Lê Văn 

U1 ký tên. Khi cố thì D1, bà C1 có biết phần  ất này  ang tranh chấp trong anh em. Tuy 

nhiên, ông M có nói  à  ất do ông  ứng tên  có gì ông chịu trách nhi m. Do gia  ình ông 

D1, bà C1  àm nghề nông   ất ít nên nhận cố  àm kiếm thêm nuôi con. Đất hi n nay do ông 

D1, bà C1 quản  ý  s  d ng cnh tác lúa theo hợp  ồng cố  ất với ông M, bà U. Vi c ông M 

trnh chấp với Ah em ông M thế nào thì ông D1, bà U không có ý kiến. C n vi c cố  ất 

gi a ông D1, bà C1 với ông M thì t  giải quyết  không yêu cầu T a án giải quyết. 

T i phiên t a ngày 25/8/2020  ông Trần Văn D thay  ổi  ời khai. Ông D  ác  ịnh 

phần  ất hi n các Ah em của ông tranh chấp có nguồn gốc  à của cha ông (c  Chung) nhận 

chuyển nhượng từ người cô của ông tên Trần Thị X vào năm 1991. Sau khi nhận chuyển 

nhượng thì c  Chung cho ông D  ứng tên quyền s  d ng nhưng th c tế thì ông D không 

cnh tác. Sau khi c  Chung chết, theo yêu cầu chung của anh em, ông D sang tên   i cho 

Trần Văn M. C n giấy tờ mua bán  ất gi a ông D với ông Dư ng Minh C3 mà ông M 

cung cấp cho T a án  à do ông M t   àm và kêu ông D ký tên sau này (không nhớ năm). 

T a án  ã t m ngừng phiên t a  tiến hành thu thập chứng cứ  ghi  ời khai ông D và 

cho các  ư ng s   ối chất. 

Trong quá trình thu thập chứng cứ thì các  ư ng s  thay  ổi yêu cầu kh i ki n. 

Nguyên   n ông Trần Văn G; nh ng người có quyền  ợi  nhĩa v   iên quan có yêu cầu  ộc 

 ập các ông  bà Trần Thị K  Trần Thị H  Trần Thị Đ  Trần Văn V  Trần Văn D ki n yêu 

cầu ông M chia di sản thừa kế bằng giá trị mỗi người  à 30.000.000 (ba mư i tri u)  ồng.    

T i phiên t a   

Nguyên   n ông Trần Văn G và nh ng người có quyền  ợi  nghĩa v   iên quan có 

yêu cầu  ộc  ập yêu cầu ông Trần Văn M chia di sản thừa kế phần  ất có di n tích 6.410 

m
2
 của c  Chung và c  Thành  ể   i hi n do ông Trần Văn M và bà Lê Thị U  ứnng tên 

bằng giá trị mỗi kỷ phần 30.000.000 (ba mư i tri u)  ồng. 

Ông Trần Văn M  ác  ịnh phần  ất 6.410 m
2
 hi n  angg tranh chấp  à của ông D 

tặng cho ông M  không phải  à tài sản của cha  mẹ nên ông M không  ồng ý chia. 
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Bà Nguyễn Thị C1  ác  ịnh vợ chồng bà vẫn c n canh tác trên phần  ất nhận cố 

của ông M. Vi c cố  ất gi a bà với ông M  in t  giải quyết  không yêu cầu T a án giải 

quyết. C n vi c anh em ông M tranh chấp bà không có ý kiến. 

 ua phần hỏi   ối  áp thì ông M thừa nhận Tờ mua bán  ất gi a ông Dư ng Minh 

C3 với ông Trần Văn D ngày 06/9/1993 là do ông M  ập và kêu ông D ký tên. 

Các  ư ng s  thống nhất di n tích phần  ất tranh chấp thừa kế là 6.410m
2
 theo 

Giấy chứng nhận quyền s  d ng  ất cấp  ổi số bìa BK 018110  số vào sổ CH02895  do Ủy 

ban nh n d n huy n An Ph  cấp ngày 20/8/2013  mAg tên Trần Văn M và Lê Thị U (th a 

171  tờ bản  ồ 71  di n tích 6.410m
2
); thống nhất giá  ất 48.000  ồng/m

2
. 

Quan  iểm của Vị   i di n Vi n kiểm sát nh n d n huy n An Phú: 

Về tố t ng: T a án th   ý   ác  ịnh quA h  tranh chấp  tư cách  ư ng s   tiến hành 

thu thập chứng cứ   ng quy  ịnh của pháp  uật. Thành phần Hội  ồng   t    không thuộc 

trường hợp phải thay  ổi. Tiến hành   t    vắng mặt  ối với nh ng người có quyền  ợi  

nghĩa v   iên quan   ng quy  ịnh t i Điều 228 của Bộ  uật Tố t ng d n s .  

Về nội dung: Theo tài  i u  chứng cứ có trong hồ s  và diễn biến t i phiên t a có 

căn cứ  ác  ịnh  nguồn gốc phần tranh chấp  à của c  Trần Văn Chung nhận chuyển 

nhượng từ ông Dư ng Minh C3 (ông C3 là con ông Dư ng Văn C4 và bà Trần Thị X) vào 

năm 1991 nhưng cho ông Trần Văn D  ứng tên. Năm 2008 ông D sang tên   i cho ông 

Trần Văn M. Xác  ịnh phần  ất 6.410m
2
 hi n ông M, bà U  ứng tên Q1 s  d ng  à tài sản 

của c  Chung   à di sản thừa kế  nên  ược chia theo kỷ phần. Do  ó  ề nghị chấp nhận một 

phần yêu cầu của nguyên   n và nh ng người có quyền  ợi  Nnghĩa v   iên quan có yêu 

cầu  ộc  ập. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài  i u có trong hồ s  v  án  ược th m tra t i phiên t a và 

căn cứ vào K quả tranh  uận t i phiên t a  quan  iểm của   i di n Vi n kiểm sát  Hội  ồng 

  t    nhận  ịnh: 

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Về tư cách tham gia tố t ng: Ông Trần Văn G ki n ông Trần Văn M   ác  ịnh 

ông G  à nguyên   n  ông M  à bị   n. Các ông  bà Trần Thị K  Trần Thị H  Trần Thị Đ, 

Trần Văn V  Trần Văn D có yêu cầu chia di sản thừa kế  nên  ưa tham gia tố t ng với tư 

cách người có Q1  ợi  N1 v   iên quA có yêu cầu  ộc  ập. Theo nguyên   n ông Trần Văn 

G thì phần  ất tranh chấp  à di sản của c  Trần Văn Chung và c  Ph m Di u Thành. Trong 

hàng thừa kế của c  Chung  c  Thành c n có các ông, bà Trần Phát N  Trần Văn Cai (ông 

C2 chết, có vợ tên Huỳnh Thị B và các con Trần Thị Tố Q  Trần Thị Tố Q1  Trần Văn C, 

Trần  uốc N1  Trần Văn P  Trần Thị H2 Trần Thị K1  Trần H u Đ1); bà Trần Thị L (bà L 

chết, có chồng tên Lê Thành H1 và con tên Lê Thị P); bà Trần Thị N2 (bà N2 chết, có 

chồng tên Võ Văn A và con tên Võ Trường T); nên  ưa ông N, bà B, chị Q  chị Q1, anh C, 

anh N1, anh P, anh H2  chị K1, anh Đ1, ông H1  chị P, ông A, anh T tham gia tố t ng với 

tư cách người có quyền  ợi  nghĩa v   iên quan. Bà Lê Thị U  à vợ ông M và cùng  ứng tên 

trên giấy chứng nhận nên  ưa tham gia tố t ng với tư cách người có quyền  ợi  nghĩa v  

liên quan. Ông Nguyễn Văn D1 và bà Nguyễn Thị C1 hi n canh tác trên phần  ất tranh 

chấp theo hợp  ồng cố  ất với ông M  nên  ưa ông D1, bà C1 tham gia tố t ng với tư cách 

người có quyền  ợi  nghĩa v   iên quan.  

[1.2] Về vi c ủy quyền: Trong v  án  ông Trần Phát N ủy Q1 cho ông Trần Văn M 

theo Giấy ủy quyền ngày 09/8/2016; ông Trần Văn D ủy quyền cho ông Trần Văn M theo 
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Giấy ủy quyền ngày 11/7/2016; bà Trần Thị Đ ủy quyền cho ông Trần Văn G theo Giấy ủy 

quyền ngày 28/5/2014. Xét quan h  tranh chấp  tư cách tham gia tố t ng  quyền và  ợi ích 

của các  ư ng s  thì các ông  bà M, N, D, G, Đ  ều cùng  à hàng thừa kế thứ nhất của c  

Chung  c  Thành;  ều có quyền  ược hư ng di sản thừa kế. Như vậy quyền và nghĩa v  

của nh ng người này  ược  em  à  ối  ập nhau  họ cùng  à  ư ng s  trong v  án. Do  ó, 

ông M, ông G  àm người   i di n trong trường hợp này  à vi ph m khoản 1 Điều 87 Bộ 

 uật Tố t ng d n s  năm 2015  nên không chấp nhận các trường hợp ủy quyền tham gia tố 

t ng nêu trên. 

[1.3] Về vi c vắng mặt t i phiên t a: T i phiên t a  các ông bà Trần Phát N, Lê 

Thành H1  Lê Thị P  Huỳnh Thị B  Trần Thị Tố Q  Trần Thị Tố Q1  Trần Văn C  Trần 

 uốc N1  Trần Văn P  Trần Thị H2 Trần Thị K1  Trần H u Đ1  Võ Văn A  Võ Trường T, 

Nguyễn Văn D1  Nguyễn Thị C1 vắng mặt. Các ông, bà D1, N, B, H1, P, Q1, C, N1, P, 

Đ1, T có   n yêu cầu không tham gia phiên tòa; các ông, bà Q, H2, K1, A vắng mặt không 

 ý do nên  em như từ bỏ quyền tham gia tố t ng. Do  ó  tiến hành   t    vắng mặt  ối với 

nh ng người có quyền  ợi  nghĩa v   iên quan  à phù hợp quy  ịnh t i Điều 228 của Bộ 

 uật Tố t ng d n s .  

 [2] Về quan  ệ trA    ấp, p ạm v  và t  m quyền g ả  quyết:  

[2.1] Trong   n kh i ki n  ông G ki n yêu cầu ông M chia di sản của c  Chung  

c  Thành  ể   i  gồm: 149m
2 
 ất thổ cư; căn nhà ngAg 5m x dài 21m, kết cấu tường   át 

g ch  có gác gỗ  mái to e; phần  ất 330m
2
  trên  ất có 25 c y Me t y khoảng 8 năm tuổi; 

phần  ất nông nghi p 6.510m
2
 . Xác  ịnh quan h  tranh chấp  à “ ran    ấp    sản t ừ  

kế”, là tranh chấp d n s . Tài sản tranh chấp  à bất  ộng sản tọa   c huy n An Phú; bị   n 

cư tr  thị trấn AP, huy n An Phú  t nh An Giang, nên v  ki n thuộc th m quyền giải quyết 

của T a án nh n d n huy n An Phú theo quy  ịnh t i các  iều 26  35  39 của Bộ  uật Tố 

t ng d n s .  

[2.2] Trong quá trình giải quyết  ông G rút   i yêu cầu chia  ất thổ cư  căn nhà   ất 

trồng c y và giá trị c y; ch  yêu cầu chia phần  ất nông nghi p 6.410m
2
. Yêu cầu này 

không vượt quá yêu cầu kh i ki n ban  ầu và có  ợi cho bị   n  phù hợp quy  ịnh t i Điều 

5; khoản 4 Điều 70; khoản 2 Điều 71 Bộ  uật tố t ng d n s   nên  ược chấp nhận. Như 

vậy   ình ch  một phần yêu cầu kh i ki n của nguyên   n  à phù hợp hướng dẫn t i M c 

IV  Điều 7 Công văn 01/2017/GĐ-TADTC ngày 07/04/2017 của T a án nh n d n tối cao. 

Ph m vi giải quyết c n   i  à vi c chia phần di sản thừa kế phần  ất nông nghi p 6.410m
2
 

tọa   c  ã V  huy n An Ph  theo Giấy chứng nhận quyền s  d ng  ất số bìa BK 018110  

số vào sổ CH02895  do Ủy bA nh n d n huy n A Ph  cấp ngày 20/8/2013  mang tên Trần 

Văn M và Lê Thị U. 

[3] Về t ờ    ệu: Trong v  án này các  ư ng s  không yêu cầu áp d ng thời hi u. 

Đồng thời  theo quy  ịnh t i Điều 623 của Bộ  uật D n s  năm 2015 thì thời hi u kh i ki n 

tranh chấp di sản thừa kế  ối với bất  ộng sản  à 30 năm. C  Chung chết năm 2008  c  

Thành chết năm 2010  năm 2011 ông G kh i ki n, xác  ịnh v  vi c c n trong thời hi u 

kh i ki n. 

[4] Xét n    ung tran    ấp:  

[4.1] Về nguồn gốc phần  ất tranh chấp: Theo trình bày của các  ư ng s  t i phiên 

t a và tài  i u có trong hồ s  v  án có thể  ác  ịnh  phần  ất hi n các  ư ng s  tranh chấp 

có nguồn gốc  à mua   i của vợ chồng ông Dư ng Văn C4 và bà Trần Thị X  người  ứng 

tên  àm giấy chuyển nhượng  à ông Dư ng Minh C3 (con ông C4, bà X). Tình tiết này  ều 

 ược các  ư ng s  thừa nhận  nên không cần phải chứng minh. 
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[4.2] Về vi c ai  à chủ s  h u sau khi nhận chuyển nhượng: Theo  ời trình bày của 

ông G, bà H, bà K, bà Đ, ông Duyên, ông Ah, ông D1 thì phần  ất này  à c  Chung mua 

nhưng sợ thừa mức h n  iền nên cho ông D  ứng tên. Theo ông D thì phần  ất này do c  

Chung mua nhưng giao cho ông  ược  ứng tên trên giấy chứng nhận. Tờ mua bán  ất gi a 

ông Dư ng Minh C3 với ông Trần Văn D ngày 06/9/1993 là do ông M  ập rồi kêu ông Ký 

tên  vi c này cũng  ã  ược ông M thừa nhận t i phiên tòa. Ngoài ra, ông D c n  ác  ịnh 

vào thời  iểm c  Chung mua  ất ông hoàn toàn không có mặt. Từ  ó có c  s   ác  ịnh  

mặc dù giấy chứng nhận quyền s  d ng  ất do ông Trần Văn D  ứng tên sau  ó tặng cho 

  i ông Trần Văn M nhưng s  thật tài sản này  à của c  Chung  c  Thành. Phần  ất khi c  

chung nhận chuyển nhượng và cho ông D  ứng tên quyền s  d ng có di n tích 6.510m
2
, 

theo Bản  ồ  o   c ngày 06/5/2013 di n tích 6.597 3m
2
  theo Giấy chứng nhận cấp  ổi 

ngày 20/8/2013 di n tích 6.410m
2
. Tuy nhiên  các  ư ng s  thống nhất di n tích tranh 

chấp  à di n tích theo giấy chứng nhận cấp  ổi. Từ  ó có  ủ căn cứ kết  uận  phần  ất 

6.410m
2
 tọa   c  ã V  huy n An Ph  theo Giấy chứng nhận quyền s  d ng  ất số bìa BK 

018110  số vào sổ CH02895  do Ủy ban nh n d n huy n An Phú cấp ngày 20/8/2013  

mang tên Trần Văn M và Lê Thị U  ược  ác  ịnh  à tài sản của c  Trần Văn Chung và c  

Ph m Di u Thành   à di sản thừa kế. 

[4.3] Về người thừa kế và kỷ phần  ược hư ng: Theo trình bày của các  ư ng s  

và tài  i u có trong hồ s  v  án thì c  Chung và c  Thành có 11 người con  gồm các ông  

bà: Trần Phát N  Trần Văn C2 (chết năm 2003)  Trần Văn V  Trần Văn D  Trần Văn G, 

Trần Thị L (chết năm 1982)  Trần Thị N2 (chết năm 2010)  Trần Thị K  Trần Văn M  Trần 

Thị Đ  Trần Thị H. Nh ng người này  ược  ác  ịnh  à hàng thừa kế thứ nhất theo  iểm a 

khoản 1 Điều 651 Bộ  uật D n s  năm 2015. Do c  Chung  c  Thành không  ể   i di ch c  

nên nh ng người này  ược quyền hư ng di sản thừa kế của c  Chung  c  Thành theo kỷ 

phần bằng nhau theo quy  ịnh t i khoản 2 Điều 651 Bộ  uật D n s  năm 2015. Như vậy  

tài sản thừa kế  à phần  ất 6.410m
2 
của c  Chung  c  Thành  ược chia  àm 11 kỷ phần. Do 

quy  ịnh của pháp  uật  ất  ai về mức tối thiểu  ược cấp quyền s  d ng và do các  ư ng 

s  thống nhất chia theo giá trị; thống nhất về giá 48.000  ồng/m
2
  nên phần giá trị di sản 

 ược tính 6.410m
2
   48.000  = 307.680.000  ồng.  Như vậy  mỗi kỷ phần  à 307.680.000 

 ồng : 11 kỷ phần = 27.970.909  ồng. 

[4.3] Xem   t yêu cầu: Theo yêu cầu của nguyên   n và nh ng người có quyền 

 ợi  nghĩa v   iên quan có yêu cầu  ộc  ập  yêu cầu ông M hoàn giá trị di sản thừa kế cho 

mỗi người  à 30.000.000  ồng. Tuy nhiên  giá trị mỗi kỷ phần  ược  ác  ịnh  à 27.970.909 

 ồng. Do  ó  ch  chấp nhận một phần yêu cầu kh i ki n của nguyên   n và nh ng người 

có quyền  ợi  nghĩa v   iên quan có yêu cầu  ộc  ập  buộc ông Trần Văn M có trách nhi m 

hoàn giá trị kỷ phần cho các ông  bà Trần Văn G, Trần Thị K  Trần Thị H  Trần Thị Đ, 

Trần Văn V  Trần Văn D mỗi người (mỗi kỷ phần)  à 27.970.909  ồng. Ông M  ược tiếp 

t c quản  ý  s  d ng phần  ất 6.410m
2
 theo Giấy chứng nhận quyền s  d ng  ất cấp  ổi số 

bìa BK 018110  số vào sổ CH02895  do Ủy ban nh n d n huy n An Ph  cấp ngày 

20/8/2013, mAg tên Trần Văn M và Lê Thị U. 

Đối với ông Trần Phát N; thừa kế thế vị của ông Trần Văn Cai  à Huỳnh Thị B, 

Trần Thị Tố Q  Trần Thị Tố Q1  Trần Văn C  Trần  uốc N1  Trần Văn P  Trần Thị 

H2 Trần Thị K1  Trần H u Đ1; thừa kế thế vị  của bà Trần Thị L là Lê Thành H1  Lê Thị 

P; thừa kế thế vị của bà Trần Thị N2  à Võ Văn A  Võ Trường T không có ý kiến về phần 

di sản này  nên  ược  em  à từ chối nhận di sản thừa kế. 

Về hợp  ồng cố  ất gi a vợ chồng ông Nguyễn Văn D1  bà Nguyễn Thị C1 với 

ông Trần Văn M và bà Lê Thị U  à hợp  ồng không hợp pháp  bị coi  à vô hi u. Tuy nhiên  
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do ông D1, bà C1 không có yêu cầu nên không  em   t giải quyết. Nếu các  ư ng s  có 

trAh chấp thì  ược th   ý  giải quyết bằng một v  án khác. 

[5] Về     p í tố tụng: 

Về án phí: Các ông  bà Trần Văn G, Trần Thị K  Trần Thị H  Trần Thị Đ  Trần 

Văn V  Trần Văn D  Trần Văn M phải chịu án phí d n s  s  th m trên giá trị phần di sản 

 ược nhận theo mức án phí có giá ngh ch. 

Về tiền chi phí  o   c  th m  ịnh   ịnh giá: Do yêu cầu kh i ki n của nguyên   n 

 ược chấp nhận  nên bị   n ông Trần Văn M phải chịu T bộ chi phí  o   c,  em   t th m 

 ịnh   ịnh giá  trích   c hồ s   à 1.440.000 (một tri u bốn trăm bốn mư i nghìn)  ồng.  Số 

tiền này ông G  ã t m ứng trong quá trình giải quyết v  án. Do  ó  buộc ông M có trách 

nhi m hoàn trả cho ông G. 

Vì     lẽ tr n, 

QUY T ĐỊNH  

 ăn  ứ     đ ều 166, 167  ủ  Luật đất đ   năm 2013;  

C   đ ều  612, 649, 650, 651  ủ  B  luật D n sự năm 2015; 

 ăn  ứ     đ ều 147, 273  ủ  B  luật tố tụng   n sự năm 2015;  

 ăn  ứ Đ ều 26 Ng ị quyết số 326/2016/UB VQ 14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy bA 

  ường vụ Quố      về mứ  t u, m ễn, g ảm, t u, n p, quản lý và sử  ụng  n p í và lệ p í 

tòa án; 

Tuyên   : Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên   n Trần Văn G và nh ng 

người có quyền  ợi  nhĩa v   iên quan có yêu cầu  ộc  ập Trần Thị K  Trần Thị H  Trần Thị 

Đ  Trần Văn V, Trần Văn D, 

1/ Ông Trần Văn M có trách nhi m hoàn giá trị kỷ phần thừa kế cho các ông  bà 

Trần Văn G  Trần Văn V  Trần Thị K  Trần Thị H  Trần Thị Đ  Trần Văn D mỗi người 

27.970.909 (hai mư i bảy tri u chín trăm bảy mư i nghìn chím trăm  ẽ chín)  ồng. (Tổng 

cộng 06 người  à 167.825.454  ồng). 

Kể từ khi án có hi u   c pháp  uật  các ông, bà G, V, K, H, Đ, D có   n yêu cầu 

thi hành án mà ông M không thi hành  ầy  ủ khoản tiền trên thì c n phải chịu  ãi  theo 

mức  ãi  ược quy  ịnh t i khoản 2 Điều 468 của Bộ  uật d n s   tư ng ứng với thời gian 

và số tiền chậm trả t i thời  iểm thanh toán.
 
 

2/ Ông Trần Văn M và bà Lê Thị U  ược tiếp t c quản  ý  s  d ng phần  ất 

6.410m
2
 theo Giấy chứng nhận quyền s  d ng  ất số bìa BK 018110  số vào sổ CH02895 

do Ủy ban nh n d n huy n An Ph  cấp ngày 20/8/2013  mang tên ông Trần Văn M và bà 

Lê Thị U  th a 171  tờ bản  ồ 71. (Đất tọa   c  ã V  huy n An Ph   t nh An Giang). 

3/ Đình ch  một phần yêu cầu kh i ki n của nguyên   n (phần căn nhà kết cấu bê 

tông  mái  ợp to e   y trên phần  ất thổ cư di n tích 149m
2
; 330m

2 
  ất trồng c y   u năm). 

4/ Về chi phí tố t ng: 

- Về án phí:  

+ Ông Trần Văn M phải chịu 6.992.727 (sáu tri u chín trăm chín mư i hai nghìn 

bảy trăm hai mư i bảy)  ồng. 
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+ Ông Trần Văn G phải chịu 1.398.545 (một tri u ba trăm chín mư i tám nghìn 

năm trăm bốn mư i  ăm)  ồng án phí d n s  s  th m. Số tiền này  ược khấu trừ vào 

1.000.000 (một tri u)  ồng tiền t m ứng án phí mà ông G  ã nộp t i Chi c c Thi hành án 

d n s  huy n An Ph  theo Biên  ai thu số 005835 ngày 10/10/2011. Ông G c n phải nộp 

thêm 398.545 (ba trăm chín mư i tám nghìn năm trăm bốn mư i  ăm)  ồng.  

+ Ông Trần Văn V phải chịu 1.398.545 (một tri u ba trăm chín mư i tám nghìn 

năm trăm bốn mư i  ăm)  ồng án phí d n s  s  th m. Số tiền này  ược khấu trừ vào 

1.000.000 (một tri u)  ồng tiền t m ứng án phí mà ông V  ã nộp t i Chi c c Thi hành án 

d n s  huy n An Ph  theo Biên  ai thu số 002189 ngày 03/7/2012. Ông G c n phải nộp 

thêm 398.545 (ba trăm chín mư i tám nghìn năm trăm bốn mư i  ăm)  ồng.  

+ Bà Trần Thị K phải chịu 1.398.545 (một tri u ba trăm chín mư i tám nghìn năm 

trăm bốn mư i  ăm)  ồng án phí d n s  s  th m. Số tiền này  ược khấu trừ vào 1.000.000 

(một tri u)  ồng tiền t m ứng án phí mà bà K  ã nộp t i Chi c c Thi hành án d n s  huy n 

An Ph  theo Biên  ai thu số 002189 ngày 03/7/2012. Bà K còn phải nộp thêm 398.545 (ba 

trăm chín mư i tám nghìn năm trăm bốn mư i  ăm)  ồng.  

+ Bà Trần Thị H phải chịu 1.398.545 (một tri u ba trăm chín mư i tám nghìn năm 

trăm bốn mư i  ăm)  ồng án phí d n s  s  th m. Số tiền này  ược khấu trừ vào 1.000.000 

(một tri u)  ồng tiền t m ứng án phí mà bà H  ã nộp t i Chi c c Thi hành án d n s  huy n 

An Ph  theo Biên  ai thu số 002192 ngày 03/7/2012. Bà H c n phải nộp thêm 398.545 (ba 

trăm chín mư i tám nghìn năm trăm bốn mư i  ăm)  ồng.  

+ Bà Trần Thị Đ phải chịu 1.398.545 (một tri u ba trăm chín mư i tám nghìn năm 

trăm bốn mư i  ăm)  ồng án phí d n s  s  th m. Số tiền này  ược khấu trừ vào 1.000.000 

(một tri u)  ồng tiền t m ứng án phí mà bà Đ  ã nộp t i Chi c c Thi hành án d n s  huy n 

An Ph  theo Biên  ai thu số 002190 ngày 03/7/2012. Bà Đ c n phải nộp thêm 398.545 (ba 

trăm chín mư i tám nghìn năm trăm bốn mư i  ăm)  ồng.  

+ Ông Trần Văn D phải chịu 1.398.545 (một tri u ba trăm chín mư i tám nghìn 

năm trăm bốn mư i  ăm)  ồng án phí d n s  s  th m. Số tiền này  ược khấu trừ vào 

300.000 (ba trăm nghìn)  ồng tiền t m ứng án phí mà ông D  ã nộp t i Chi c c Thi hành 

án d n s  huy n An Ph  theo Biên  ai thu số 002189 ngày 03/7/2012. Ông D c n phải nộp 

thêm 1.098.545 (một tri u không trăm chín mư i tám nghìn năm trăm bốn mư i  ăm) 

 ồng. 

- Về chi phí  o   c  th m  ịnh: Ông Trần Văn M có trách nhi m hoàn trả   i cho 

ông Trần Văn G 1.440.000 (một tri u bốn trăm bốn mư i nghìn)  ồng. 

5/ Về Q1 kháng cáo: Án tuyên công khai có mặt các ông  bà Trần Văn M  Trần 

Văn G, Trần Thị K  Trần Thị H, Trần Thị Đ  Trần Văn V  Trần Văn D. Nguyễn Thị C1. 

Thời h n kháng của cáo của các ông, bà M, G, K, H, Đ, V, D, C1  à 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án (ngày 18/9/2020). Thời h n kháng cáo của nh ng người vắng mặt  à 15 ngày kể 

từ ngày nhận bản án hoặc từ ngày bản án  ược niêm yết. 

( rong trường  ợp bản  n, quyết địn  đượ  t    àn  t eo quy địn  tạ  Đ ều 2 Luật 

     àn   n   n sự t ì ngườ  đượ  t    àn   n   n sự, ngườ  p ả  t    àn   n   n sự  ó 

Q1 t ỏ  t uận t    àn   n, Q1 y u  ầu t    àn   n, tự nguyện t    àn   n  oặ  bị  ưỡng 

  ế t    àn   n t eo quy địn  tạ      Đ ều 6, 7 và 9 Luật      àn   n   n sự; t ờ    ệu t   

 àn   n đượ  t ự    ện t eo quy địn  tạ  Đ ều 30 Luật      àn   n   n sự). 
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N     ậ   

- TAD t nh A GiAg (1); 

- VKSND t nh A GiAg (1); 

- VKSND huy n A Phú (1); 

- THADS huy n A Phú (1); 

- UBND  ã Vĩnh Lộc  (1); 

- Các  ư ng s  (25); 

- Lưu văn ph ng; 

- Lưu hồ s  v  án. 

 

       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Trần Văn Sáu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          
   
 

 

 

 


